
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

B14 - Dự án Khu hỗn hợp TTTM, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở để bán, số 
108 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG

0108593972

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là 
những loại còn có giá trị.

4669

4. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

5. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

6. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
THỊNH LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THINH LONG INTERNATIONAL 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THINH LONG INTRA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989558697
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các loại bột thuốc nổ;
- Sản xuất các sản phẩm pháo hoa, chất nổ, bao gồm ngòi nổ, 
pháo sáng
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su;
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn 
xuất của chúng,
+ Dầu mỡ,
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại,
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,
+ Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp,
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác;
- Sản xuất mực viết và mực vẽ;
- Sản xuất diêm;
- Sản xuất hương các loại
- Sản xuất meo nấm.

2029

8. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

11. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4513

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

15. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

16. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784
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17. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4789

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4799

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

21. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán và chứng khoán)

6619

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

6820

23. Đào tạo sơ cấp 8531

24. Đào tạo trung cấp 8532

25. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

26. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

8699

27. Khai thác và thu gom than cứng 0510

28. Khai thác và thu gom than bùn 0892

29. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

30. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

31. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

32. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

33. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011
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34. Xây dựng nhà không để ở 4102

35. Xây dựng công trình đường bộ 4212

36. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

37. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

38. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

39. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390
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40. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

41. Xây dựng công trình điện 4221

42. Phá dỡ 4311

43. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

44. Bán mô tô, xe máy
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4541

45. Khai thác và thu gom than non 0520

46. Khai thác quặng sắt 0710

47. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

49. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4774

50. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác 
chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác
+ Đá quý, bột thạch anh, mica.

0899

51. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

52. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

53. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

54. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

55. Đúc sắt, thép 2431
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56. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát);
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô;
- Sản xuất vật liệu cách điện khoáng sản như: Sản xuất len xỉ, 
len đá, len khoáng sản tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét 
và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm;
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện);
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than;
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

57. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

58. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ

8620
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59. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu:
 + Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
 + Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt
 +  Sản xuất túi đựng nữ trang;
 + Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
 + Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được;
 + Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít;
 + Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ;
 + Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự;
 + Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;
 + Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải
 + Sản xuất đinh hoặc ghim;
 +  Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự;
 +  Sản xuất các sản phẩm đinh vít;
 + Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự;
 + Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;
 + Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng;
 + Sản xuất các chi tiết kim loại khác:
     Sản xuất chân vịt tàu và cánh,
     Mỏ neo,
    Chuông,
    Đường ray tàu hoả,
   Dụng cụ gài, uốn;
 + Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại;
 +  Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
 +  Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại;
 +  Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược.

2599

60. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4511

61. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

7/10Thời gian đăng từ ngày 18/01/2019 đến ngày 17/02/2019



62. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại;
 
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

63. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công).

4299

64. Xây dựng nhà để ở 4101

65. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

66. Xây dựng công trình công ích khác 4229

67. Đúc kim loại màu 2432

68. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

69. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

70. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

71. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8299

72. Sản xuất than cốc 1910

73. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4543

74. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

75. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

76. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4610

77. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4530

78. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

79. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
CHÂM 

B14 - Dự án Khu hỗn 
hợp TTTM, dịch vụ 
công cộng, văn phòng 
và nhà ở để bán, số 
108 đường Nguyễn 
Trãi, Phường Thượng 
Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 036177000547

2 BÙI BÁ 
THIỆN

B14 - Dự án Khu hỗn 
hợp TTTM, dịch vụ 
công cộng, văn phòng 
và nhà ở để bán, số 
108 đường Nguyễn 
Trãi, Phường Thượng 
Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 027075000222

80. Bán buôn tổng hợp
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4690

81. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

82. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết:
- Dịch  vụ cầm đồ.

6492

83. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

84. Khai thác dầu thô 0610

85. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

86. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

87. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

88. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

89. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036177000547
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B14 - Dự án Khu hỗn hợp TTTM, dịch vụ công cộng, 
văn phòng và nhà ở để bán, số 108 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: B14 - Dự án Khu hỗn hợp TTTM, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà 
ở để bán, số 108 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ CHÂM Nữ

03/02/1977 Kinh Việt Nam

17/10/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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